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CHƯƠNG V.
MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
§1. THU THẬP, PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng bảng, biểu đồ thống kê. 
 2. Năng lực:
*Năng lực chung: Thông qua việc ôn tập kiến thức giúp hình thành năng lực:
  - Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
  - Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
  *Năng lực chuyên biệt: Giúp HS phát triển :
- Năng lực giao tiếp toán học:Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép, trình bày, diễn đạt  được các thông tin toán học cơ bản trong dữ liệu thống kê.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS thông qua bảng thống kê hay biểu đồ biết suy luận toán học để thấy được tính hợp lí của dữ liệu thống kê theo những tiêu chí đơn giản.
-Năng lực mô hình hoá toán học thể hiện qua việc: Sử dụng được các mô hình toán học như bảng biểu, hình vẽ….để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tiễn không quá phức tạp.
3. Phẩm chất: 
   - Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
   - Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
   - Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
  1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu .
  2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về thống kê đã học ở lớp 6 .
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
a) Mục tiêu : 
Khơi gợi được hứng thú cho học sinh tìm tòi bài học ‘Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu”
b) Nội dung: HS được yêu cầu: Trả lời được câu hỏi phần khởi động.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*GV giới thiệu nội dung chương V như SGK
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Ở lớp 6, các em đã làm quen với tiến trình thống kê, trong đó có thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu. Làm thế nào để biểu diễn dữ liệu đã được thu thập và phân loại?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS( nếu HS có câu trả lời ).
- GV dẫn dắt vào bài mới
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (40 phút)
1. Hoạt động 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (12 phút)
a) Mục tiêu: HS cần đạt được các yêu cầu sau:
+ Nhận biết được dữ liệu thống kê là số (số liệu), dữ liệu thống kê không phải là số (số liệu) .
+ Thực hiện được việc thu thập dữ liệu thống kê là số (số liệu), dữ liệu thống kê không phải là số (số liệu)
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu Hoàn thành câu hỏi hoạt động 1;ví dụ 1; BT1/SGK.tr7
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV trình chiếu HĐ1/GSK tr3, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong các dữ liệu thông kê thu thập được, dữ liệu thống kê là số(số liệu), dữ liệu thống kê không phải là số?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HĐ cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
-  Gv đánh giá, nhận xét và chốt kiến thức phần nhận xét trong SGK
	I. Thu thập và phân loại dữ liệu 
* HĐ1/SGK:
- Dãy dữ liệu thứ nhất không phải là dãy số liệu
- Dãy dữ liệu thứ hai là dãy số liệu.




*Nhận xét: Trong các dữ liệu thống kê thu thập được, có những dữ liệu thống kê là số (số liệu) nhưng cũng có những dữ liệu thống kê không phải là số.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2 :
- HS thực hiện làm Ví dụ 1 (SGK trang 3) theo hình thức cá nhân
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các câu hỏi của Ví dụ 1.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Học sinh trả lời vấn đáp.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	* Ví dụ 1.
- Dãy dữ liệu thứ nhất là tên các môn thể thao HS ưa thích nên không phải là dãy số liệu.
- Dãy dữ liệu thứ hai là số lượng HS ưa thích mỗi môn thể thao đó nên là dãy số liệu.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV trình chiếu BT1/GSK. tr7, yêu cầu HS trả lời câu hỏi của bài ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hoạt động cặp đôi làm BT1/GSK. tr7
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hỗ trợ, hướng dẫn HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Học sinh đại diện cặp đôi trả lời vấn đáp.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá, chính xác hóa kết quả. 
- GV khắc sâu kiến thức: dữ liệu thống kê là số; dữ liệu thống kê không phải là số.
	*Bài tập 1/SGK. Tr 7:


- Dãy dữ liệu hệ mặt trời gồm 8 hành tinh … không phải là dãy số liệu.
- Dãy dữ liệu bán kính của 8 hành tinh là dãy số liệu.


2. Hoạt động 2: Tính hợp lí của dữ liệu: (15 phút)
a) Mục tiêu: HS cần đạt được các yêu cầu sau:
- Hiểu được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.
- Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản .
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu Hoàn thành câu hỏi hoạt động 2,VD2, VD3
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV trình chiếu HĐ2/GSK trang 4, yêu cầu HS đọc kĩ các nội dung trong hoạt động trên.
- Trả lời câu hỏi trong VD2/SGK.tr4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HĐ cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
-  Gv đánh giá, nhận xét và chốt kiến thức trong SGK
	II. Tính hợp lí của dữ liệu:
* HĐ2/SGK:
- Sau khi thu thập, tổ chức phân loại dữ liệu, ta cần xem xét tính hợp lí của những dữ liệu thống kê đó, đặc biệt chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí. 
- Ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để thực hiện điều đó.
* Ví dụ 2:

Số liệu tăng dân số của tình Bình Dương đã bị ghi nhầm vì tỉ lệ tăng dân số của các địa phương đều dưới  

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2 :
- Hoạt động cặp đôi làm Ví dụ 3 (SGK /tr.4).
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các câu hỏi của Ví dụ 3.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Học sinh trả lời vấn đáp ví dụ 3
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV khắc sâu kiến thức tính hợp lí của dữ liệu.
	* Ví dụ 3:


a) Kết quả bạn Dũng có thể bị sai vì kỉ lục thế giới chạy cự lí m nam có thời gian lớn hơn  giây.
b) Nếu không tính bạn dũng thì bạn cường chạy nhanh nhất . 

- Chọn một thời điểm thích hợp để  bạn Dũng và Cường cùng chạy, nếu ai chạy nhanh hơn thì chọn người đó dự thi cấp liên trường.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học để giải quyết một số bài toán trên phiếu học tập
b) Nội dung: Bài tập trên phiếu học tập .
Bài 1: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số:
A. Điểm kiểm tra môn toán của các bạn học sinh lớp 6A
B. Loại quả yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 6A
C. Cân nặng của các bạn học sinh lớp 6A (đơn vị là kg)
D. Chiều cao của các bạn học sinh lớp 6A (đơn vị là cm)


Bài 2: Lớp 7A có  học sinh. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng lớp 7A đi thu thập thông tin về ghi nhớ thông điệp 5K của Bộ Y Tế trong phòng chống dịch Covid19. Bạn lớp trưởng đã lập phiếu điều tra và tổng hợp kết quả như sau: có 25 bạn nhớ chính xác thông điệp 5K;  bạn nhớ không chính xác thông điệp 5K.
a) Dữ liệu tổng hợp trên có phải là dãy số liệu không?
b) Bản tổng hợp của bạn lớp trưởng đã hợp lí chưa, nếu chưa hãy chỉ ra chỗ chưa hợp lí?
c) Em hãy nhắc thông điệp 5K của Bộ Y Tế để cùng nhau phòng chống dịch bệnh và bảo vệ tốt cho sức khỏe.
c) Sản phẩm: Lời giải của bài toán trên phiếu học tập .
 d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS làm BT trên phiếu học tập theo nhóm nhỏ cùng bàn. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu của bài toán theo nhóm nhỏ cùng bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- đại diện nhóm trả lời vấn đáp.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của các nhóm
- GV trình chiếu đáp án và củng cố kiến thức bài .

*GV liên hệ thực tế tình hình dịch và cách phòng chống dịch Covid  cho HS.
[image: Bộ Y tế khuyến cáo "5K" chung sống an toàn với dịch bệnh-bo y te khuyen cao  "5k" chung song an toan voi dich benh] 
	Bài 1: Đáp án B
Bài 2: 
a) Dữ liệu tổng hợp trên là dãy số liệu.



b) Bản tổng hợp của bạn lớp trưởng chưa hợp lí vì sĩ số lớp 7A là học sinh, trong khi đó bạn lớp trưởng tổng hợp trường hợp trên là  học sinh lớn hơn số HS hiện tại của lớp 7A.
c) Thông điệp 5K: 
- Khẩu trang
- Khử khuẩn
- Khoảng cách
- Không tập trung
- Khai báo y tế





D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (03 phút )
a) Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với kiến thức đã được học.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu hoàn thành bài tập sau:
Hoàn thiện vào bảng sau:
	Loài
	Môi trường sống
	Thức ăn
	Hình thức sinh sản

	Hổ
	
	
	

	Dơi
	
	
	

	Chim họa mi
	
	
	


           Các dãy dữ liệu em thu thập được có phải là dãy số liệu không?
c) Sản phẩm: Lời giải và kết quả của bài toán.
d) Tổ chức thực hiện: (HS thực hiện ở nhà)
* GV hướng dẫn HS cách tìm hiểu thông tin cần thu thập ở trên mạng để làm bài tập phần nội dung.
* GV Hướng dẫn tự học ở nhà :
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Phân biệt dữ liệu thông kê là số và không là số
- Tìm hiểu thông tin yêu cầu trong phần nội dung và viết báo cáo nộp cho tổ trưởng tổ mình tổng hợp để giờ học sau báo cáo.



Tiết 2: 
A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
a) Mục tiêu : 
Khơi gợi được hứng thú cho học sinh tìm tòi bài học ‘Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu”
b) Nội dung: HS được yêu cầu: Trả lời được câu hỏi phần khởi động.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Ở lớp 6, các em đã làm quen với việc mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ ( GV trình chiếu)
	Điểm 
	

	

	


	

	



	Số thập phân
	

	

	

	

	



[image: ][image: ]
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-Hãy cho biết biểu diễn dữ liệu được cho ở những dạng nào?
- Nhờ biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ, em đã phân tích và xử lí dữ liệu đó như thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS
- GV dẫn dắt vào bài mới:Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về việc đọc hiểu, rút ra những thông tin cần thiết từ những dạng biểu diễn dữ liệu đã học và nhận biết những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	














*Biểu diễn dữ liệu dưới dạng:
· Bảng.
· Biểu đồ tranh
· Biểu đồ cột
· Biểu đồ cột kép.

*Dựa vào biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ ta biết được: -Tiêu chí thống kê
               -Đối tượng thống kê


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)
Mục III. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ: 
a) Mục tiêu: HS cần đạt được các yêu cầu sau:
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng bảng, biểu đồ .
- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu Hoàn thành câu hỏi hoạt động 3;ví dụ 4/SGK
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV trình chiếu HĐ3 và biểu đồ cột ở hình 1(SGK trang 5), yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trong HĐ3
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm. 


* Báo cáo, thảo luận 1:
Đại diện nhóm trình bày.
HS nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi phản biện (nếu có).



* Kết luận, nhận định 1:
- GV đánh giá, nhận xét hoạt động của các nhóm.
- GV chốt kiến thức HĐ3

* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
-GV trình chiếu nội dung VD4 và biểu đồ cột kép ở hình 2(SGK trang 6).Yêu cầu hs quan sát biểu đồ cột kép đọc hiểu khái niệm kim ngạch xuất khẩu và trả lời câu hỏi a,b,c
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS HĐ cá nhân quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.
	III. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ:
*Hoạt động 3:


a) Để xác định tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong mỗi năm từ  đến , ta làm như sau: 




Nhìn vào cột biểu thị doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm , ta thấy trên đỉnh cột đó ghi số và đơn vị tính trên trục thẳng đứng là tỉ đồng. Vậy tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm  là  tỉ đồng.
Tương tự như trên, ta xác định được tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong mỗi năm còn lại.


b) Một số lí do dẫn đến tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm  giảm so với năm  là:
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19



- Do chương trình kích cầu du lịch nội địa khiến giá của nhóm du lịch trọn gói giảm % so với năm trước. Giá vé máy bay giảm % và giá vé tàu hỏa giảm %.
* Ví dụ 4(SGK):




       a) Nhìn vào cột màu xanh biểu thị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm ngành dệt may của Việt Nam trong năm , ta thấy trên đỉnh cột có ghi số và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là tỉ đô la Mỹ. Vậy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghành dệt may của Việt Nam trong năm là tỉ đô la Mỹ.




Tương tự như trên, ta xác định được kim ngạch xuất khẩu sản phẩm ngành dệt may của Việt Nam trong các năm ; ;  lần lượt là  (tỉ đô la Mỹ).


      b) Nhìn vào cột màu cam biểu thị kim nghạch xuất khẩu sản phẩm nghành da giày của Việt Nam trong năm 2017, ta thấy trên đỉnh cột có ghi số  và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là tỉ đô la Mỹ. Vậy kim nghạch xuất khẩu sản phẩm nghành Da giày của Việt Nam trong năm 2017 là (tỉ đô la Mỹ).
c)Ta có bảng số liệu sau: ( Đơn vị là tỉ đo la Mỹ)
	Năm Ngành
	

	

	

	


	Dệt may
	

	

	

	


	Da giày
	

	

	

	







C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học để giải quyết một số bài toán trên phiếu học tập
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm BT sau:
Bài tập: Biểu đồ cộ kép ở hình dưới đây cho biết chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia châu Á: Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc ( Theo tạp trí dân số thế giới)
[image: ]
a) Nêu cách xác định chiều cao trung bình của nam giới ở các nước  có trong biểu đồ
b) Nêu cách xác định chiều cao trung bình của nữ giới ở các nước  có trong biểu đồ
c) Lập bảng số liệu thống kê chiều cao trung bình của nam và nữ của các nước trên theo bảng sau:
	

	Việt Nam
	Singapore
	Nhật Bản
	Hàn Quốc

	Nam
	
	
	
	

	Nữ
	
	
	
	


c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập:
GV trình chiếu BT phần nội dung yêu cầu HS đọc đề và trả lời các câu hỏi a,b,c
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh thực hiện yêu cầu của GV theo nhóm nhỏ cùng bàn.
* Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh đại diện nhóm bàn trả lời vấn đáp. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức











	Bài tập:




     a) Nhìn vào cột màu xanh biểu thị chiều cao trung bình của nam đối với Việt Nam, ta thấy trên đỉnh cột có ghi số và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là. Vậy chiều cao trung bình của nam đối với Việt Nam là  

Tương tự như trên , ta xác định được chiều cao trung bình của nam đối với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt là .




     b) Nhìn vào cột màu Vàng biểu thị chiều cao trung bình của nữ đối với Việt Nam, ta thấy trên đỉnh cột có ghi số và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là . Vậy chiều cao trung bình của nữ  đối với Việt Nam là 

Tương tự như trên , ta xác định được chiều cao trung bình của nữ đối với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt là 
c)Ta có bảng số liệu thống kê chiều cao trung bình của nam và nữ như sau:(đơn vị là cm)
	
	Việt Nam
	Singapore
	Nhật Bản
	Hàn Quốc

	Nam
	

	

	

	


	Nữ
	

	

	

	






 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút):
- Đọc lại các bài toán đã làm trong 2 tiết học trước
- Nộp báo cáo tiết 1 cho bạn tổ trưởng tổng hợp để báo cáo vào giờ học sau.
- Làm BTVN sau:
Bài tập bổ sung :  Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp dưới dạng biểu đồ cột sau.
[image: Giải câu 2 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo]
a) 

Nêu cách xác định số lượng học viên của câu lạc bộ trong mỗi năm từ năm  đến năm ?
b) 

Dãy số lượng học viên của câu lạc bộ từ năm  đến năm  có  phải là dãy số liệu không?
c) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?
d) 

 So sánh số học viên năm  và năm . Cho biết một số lí do giải thích cho sự tăng (giảm) số lượng học viên trên?


Tiết 3:
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 35 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học về thu thập, phân loại và  biểu diễn dữ liệu để làm bài tập thống kê.
b) Nội dung:   Bài 2( SGK trang 7); Bài 3(SGK trang 8); Bài tập bổ sung trong tiết 1 và tiết 2
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS (lời giải, câu trả lời các bài tập trên).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS làm Bài tập 2 (SGK .tr 7) bằng hoạt động nhóm bàn trong 5 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm 5 phút làm bài GV yêu cầu.
- GV hỗ trợ, giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- Đại diện nhóm HS trình bày. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu cá nhân HS làm Bài 3 (SGK trang 8).
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
- GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.

* Báo cáo, thảo luận 2:
- Đại diện HS trình bày.
- HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.

	1. Chữa bài tập:
Bài tập 2 (SGK - trang 7)



      Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp 7C. Vì mỗi lớp có  học sinh nhưng trên biểu đồ cột kép ở hình  ta tính được số học sinh của lớp 7C là  học sinh, lớn hơn số học sinh của lớp.

 






Bài 3 (SGK trang 8).
a) Hoàn thành bảng:
	Năm
	

	

	

	

	


	Dân số VN
( triệu người)
	

	

	

	

	


	Dân số Thái Lan
( triệu người)
	

	

	

	

	


	Tỉ số của ds VN và ds Thái Lan
	

	

	

	

	



 





b)Ta có: <<< <

Vậy trong các năm trên, Tỉ số của dân số VN và dân số Thái Lan lớn nhất năm 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
+GV yêu cầu cá nhân báo cáo kết quả BT bổ sung đã được giao ở giờ học trước.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên. 







* Báo cáo, thảo luận 3:
- 2HS báo cáo sản phẩm của mình. HS còn lại nộp kết quả lại cho GV
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3:
- GV nhận xét, đánh giá kết quả của 2 HS và cả lớp.
- GV thông qua hoạt động luyện tập củng cố kiến thức về bài học .


	Chữa bài tập bổ sung :
[image: Giải câu 2 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo]
    


   a)Cách xác định số lượng học viên của câu lạc bộ trong mỗi năm từ năm  đến năm :
Số lượng học viên của các năm được biểu thị bằng các cột hình chữ nhật màu đỏ cam
      Trục nằm ngang biểu thị các năm 
      Trục thẳng đứng biểu thị số lượng học viên




Nhìn vào đỉnh cột năm , ta thấy vạch đường thẳng trên đỉnh cột cắt trục thẳng đứng tại số  . Vậy số lượng học viên của câu lạc bộ trong  năm  là  học viên.






Tương tự như trên , ta xác định được số lượng học viên của câu lạc bộ trong các năm ; ;  lần lượt là:  ; ;  ( học viên)


b) Dãy số lượng học viên của câu lạc bộ từ năm  đến năm  là dãy số liệu .

c) Số lượng học viên tăng theo từng năm là  HS


d) Số học viên năm  gấp hai lần số học viên năm . 
Một số lí do:
- Câu lạc bộ tiếng nhật của trường  ngày càng có nhiều hình thức hoạt động thu hút HS tham gia.
- Cách sống và làm việc của người Nhật ngày càng thu hút HS sau khi học hết THPT có ý định du học và làm việc vì vậy câu lạc bộ là nơi lí tưởng để HS tham gia.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
+GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo về việc các tổ viên thực hiện các nhiệm vụ được giao ở giờ học trước .
+ Gv yêu cầu các tổ nộp sản phẩm của tổ mình. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên. 
- Sau khi đã đánh giá xong sản phẩm của các tổ mỗi học sinh sẽ chỉnh sửa thông tin cho đúng.
* Báo cáo, thảo luận 4:
- Đại diện của từng tổ báo cáo sản phẩm của tổ mình.
- Nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định 4:
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của các tổ.
-GV tích hợp kiến thức môn KHTN giáo dục cho HS ý thức bảo vệ động vật.
	2. Luyện tập
Bài tập bổ sung 1:
Hoàn thiện vào bảng sau:
	Loài
	Môi trường sống
	Thức ăn
	Hình thức sinh sản

	Hổ
	Trong rừng
	động vật
	Đẻ con

	Dơi
	Hang đá, hốc cây
	Côn trùng, hoa quả
	Đẻ con

	Chim họa mi
	Trong rừng
	côn trùng
	Đẻ trứng



Các dãy dữ liệu thu thập được không phải là dãy số liệu .




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học trong bài học vào giải quyết các bài tập ứng dụng thực tế thông qua trò chơi : Ai nhanh hơn
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi: AI NHANH HƠN 
c) Sản phẩm: Trả lời đúng 5 câu hỏi phần trò chơi
d) Tổ chức thực hiện: 
   *GV phổ biến luật chơi: Ai nhanh hơn
Luật chơi: 
Chia lớp thành 4 đội: Monkey, Tiger; Panda; Bear. Khi câu hỏi xuất hiện, đội nào nhanh tay nhất giành được quyền trả lời. Đội nào có thành viên trả lời đúng thì sẽ được tiến lên 1 thanh gỗ để đến được bờ. Nếu sai thì đội khác giành quyền trả lời. Đội nào qua sông (đến khúc gỗ số 5) trước hoặc đi được nhiều nhất thì đội đó giành chiến thắng.
[image: ] [image: ]
Nội dung câu hỏi:
Câu 1: Sau khi điều tra về số trẻ sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 thì thấy tổng số bé trai sinh ra trong mỗi này không vượt quá 8 trẻ. Nhân viên y tế đã biểu diễn nhầm số liệu của cột nào trong biểu đồ cột kép ở hình bên. 
A. Cột màu xanh ở ngày 1
B. Cột màu xanh ở ngày 2
C. Cột màu xanh ở ngày 3
D. Cột màu đỏ ở ngày 2

[image: Giải Bài 41: Biểu đồ cột kép - Soạn Giải toán 6 Kết Nối Tri Thức]
                             ( Đáp án đúng: A)
Câu 2: Để thành lập câu lạc bộ thể thao, các lớp trưởng khối 7 được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu về sở thích các môn thể thao của các bạn học sinh khối 7. Dữ liệu mà bạn lớp trưởng thu được:
A. Là dãy số liệu
B. Không phải là dãy số liệu.
           ( Đáp án đúng: B)
Câu 3: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu:
A.Các thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam
B.Các Nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
C.Dân số các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
D.Các loại cây lương thực thực phẩm.
          ( Đáp án đúng: C )
Câu 4: Cho các dãy số liệu sau: 
a) 






Tổng số áo bán được trong một tuần (bắt đầu từ thứ Hai) của một của hàng (đơn vị là chiếc):   ; ; ; ; ; ; .
b) Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời : Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Băng, Sao Hỏa,Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.












c) Lượng mưa trung bình các tháng ở Hà Nội trong một năm (đơn vị: mm): ;;;; ; ; ;; ; ; ; . ( Nguồn : kenhthoitiet.vn)
Dãy nào không phải là dãy số liệu:
               A (a)       B. ( b)      D. ( a; c)              D.  (c)
                          ( Đáp án đúng: B )










Câu 5: Sau khi kiểm tra sức khỏe, HS lớp 7B đều có sức khỏe tốt, đặc biệt chiều cao của các em đều từ  140 cm trở lên. Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 7B thống kê số đo chiều cao  của các bạn trong cùng tổ. Bạn An liệt kê số đo chiều cao (theo đơn vị cm): ; ; ; ; ; ; ; ; ; . Dãy số liệu bạn An liệt kê có hợp lí không? 
A. Có hợp lí
B. Không hợp lí.
( Đáp án đúng: B )
 Hướng dẫn tự học ở nhà :
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc và nắm vững các kiến thức bài học 
- Hoàn thành các bài tập đã làm trong SGK vào vở BTVN 
- Làm bài tập sau:
Bài tập: Sau khi kiểm tra sức khỏe, HS lớp 7B đều có sức khỏe tốt, đặc biệt chiều cao của các em đều từ  140cm trở lên. Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 7B thống kê số đo chiều cao  của các bạn trong cùng tổ. Bạn An liệt kê số đo chiều cao (theo đơn vị cm):  










; ; ; ; ; ; ; ; ; . 
1. Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.
2. Dãy số liệu bạn An liệt kê có phải là dãy số liệu không?

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú
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